
I. Quy định của hIến pháp năm 2013 
về Quyền bất khả xâm phạm thân thể, 
sức khỏe 

Điều 20 Hiến pháp năm 2013 của nước 
ta quy định về quyền bất khả xâm phạm 
thân thể, sức khỏe như sau:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể, được pháp luật bảo 
hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; 
không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 
xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết 
định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc 
phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, 
trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, 
giam, giữ người do luật định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ 
phận cơ thể người và hiến xác theo quy 
định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược 
học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử 
nghiệm nàokhác trên cơ thể người phải có 
sự đồng ý của người được thử nghiệm.

II. Quyền bất khả xâm phạm thân thể, 
sức khỏe trong pháp luật dân sự vIệt 
nam

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 
năm 2013, Điều 32 Bộ luật dân sự năm 
2005 quy định về quyền được bảo đảm 
an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể 
như sau:

1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an 
toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể.

2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh 
tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát 
hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ 
sở y tế không được từ chối việc cứu chữa 
mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả 
năng hiện có để cứu chữa.

3. Việc thực hiện phương pháp chữa 
bệnh mới trên cơ thể một người, việc gây 
mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép bộ phận của cơ 
thể phải được sự đồng ý của người đó; nếu 
người đó chưa thành niên, mất năng lực 
hành vi dân sự hoặc là bệnh nhân bất tỉnh 
thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã 
thành niên hoặc người giám hộ của người 
đó đồng ý; trong trường hợp có nguy cơ 
đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà 
không chờ được ý kiến của những người 
trên thì phải có quyết định của người đứng 
đầu cơ sở y tế.

4. Việc mổ tử thi được thực hiện trong 
các trường hợp sau đây:

a) Có sự đồng ý của người quá cố trước 
khi người đó chết;

b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, 
chồng, con đã thành niên hoặc người giám 
hộ khi không có ý kiến của người quá cố 
trước khi người đó chết;

c) Theo quyết định của tổ chức y tế, 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 
trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, quyền bất khả xâm 
phạm thân thể, sức khỏe của công dân 
còn  được thể hiện thông qua quy định tại 
Điều 33, Điều 34 Bộ luật dân sự năm 2015 
về quyền hiến bộ phận cơ thể; quyền hiến 
xác, bộ phận cơ thể sau khi chết.

III. xIn hỏI, Quyền bất khả xâm phạm 
về thân thể trong hoạt động tố tụng 
hình sự được bảo đảm như thế nào?

Việc bảo đảm quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể được quy định tại Điều 
10 BLTTHS năm 2015 như sau:

- Mọi người có quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu 
không có quyết định của Tòa án, quyết 
định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 
trừ trường hợp phạm tội quả tang.

- Việc giữ người trong trường hợp khẩn 

ï



cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải 
theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 
xâm phạm thân thể, tí nh mạng, sức khỏe 
của con người.

 - Điều 373, Điều 374 Bộ luật hình sự 
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã 
quy định cụ thể về tội dùng nhục hình, tội 
bức cung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 
373 thì người nào trong hoạt động tố tụng, 
thi hành án hoặc thi hành các biện pháp 
đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ 
sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc 
đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của 
người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì 
bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; khoản 
1 Điều 374 thì người nào trong hoạt động 
tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật 
ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi 
cung phải khai ra thông tin liên quan đến 
vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm.

- Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 4 Luật 
thi hành tạm giữ, tạm giam quy định một 
trong các nguyên tắc quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam là: “Bảo đảm nhân đạo; 
không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình 
hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam.”.

Iv. các Quy định của pháp luật về bảo 
hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân 
phẩm, tàI sản của cá nhân 

Việc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh 
dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân được 
quy định tại Điều 11 BLTTHS năm 2015, 
cụ thể như sau:

- Mọi người có quyền được pháp luật 
bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, 
nhân phẩm, tài sản.

- Mọi hành vi xâm phạm trái pháp 
luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản của cá nhân đều bị xử lý 
theo pháp luật.

- Công dân Việt Nam không thể bị trục 
xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

Ngoài ra, trong Bộ luật hình sự năm 
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã dành 
hẳn Chương XIV quy định về các tội danh 
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm và danh dự của con người như: tội 
giết người (Điều 123), tội vô ý làm chết 
người (Điều 128), tội cố ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác 
(Điều 134), tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
trong trạng thái tinh thần bị kích động 
mạnh (Điều 135), tội cố ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 
khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi 
bắt giữ người phạm tội (Điều 136),…

Quyền bất khả xâm phạm 
thân thể, sức khỏe
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